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2130 20222FE6006001 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
7,8,9,10 Thứ 7 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2131 20222FE6086001 FE6086
Kỹ thuật truyền thông 

không dây
7,8,9 Thứ 6 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2132 20222FE6085001 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
7,8,9 Thứ 3 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2133 20222FE6030001 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
9,10,11 Thứ 4 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2134 20222FE6053001 FE6053
Thiết kế hệ thống điều 

khiển khí nén
10,11 Thứ 3 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2135 20222FL6358020 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 2 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2136 20222FL6358020 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 5 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2137 20222FL6358021 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 2 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2138 20222FL6358021 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 5 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2139 20222FL6358022 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 2 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2140 20222FL6358022 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 5 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2141 20222LP6004013 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7,8 Thứ 4 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2142 20222FE6058001 FE6058 Vi điều khiển 13,14,15 Thứ 4 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2143 20222FE6006002 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
1,2,3,4 Thứ 7 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2144 20222FE6086002 FE6086
Kỹ thuật truyền thông 

không dây
13,14,15 Thứ 6 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2145 20222FE6085002 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
1,2,3 Thứ 3 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2146 20222FE6030002 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
3,4,5 Thứ 4 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2147 20222FL6358023 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 2 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2148 20222FL6358023 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 5 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2149 20222FL6358024 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 2 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2150 20222FL6358024 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 5 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2151 20222LP6004014 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1,2 Thứ 4 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2152 20222FE6058002 FE6058 Vi điều khiển 1,2,3 Thứ 6 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2153 20222FE6006003 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
7,8,9,10 Thứ 2 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2154 20222FE6051002 FE6051 Lập trình Python 13,14,15 Thứ 4 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2155 20222FE6085003 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
7,8,9 Thứ 4 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2156 20222FE6030003 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
9,10,11 Thứ 5 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2157 20222FL6358025 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 3 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2158 20222FL6358025 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 6 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2159 20222FL6358026 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 3 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2160 20222FL6358026 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 6 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2161 20222FL6358027 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 3 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2162 20222FL6358027 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 6 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2163 20222LP6004015 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7,8 Thứ 5 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2164 20222FE6058003 FE6058 Vi điều khiển 7,8,9 Thứ 7 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2165 20222FE6006004 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
1,2,3,4 Thứ 2 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2166 20222FE6051003 FE6051 Lập trình Python 3,4,5 Thứ 5 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2167 20222FE6085004 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
1,2,3 Thứ 4 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2168 20222FE6030004 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
13,14,15 Thứ 5 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2169 20222FL6358028 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 3 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2170 20222FL6358028 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 6 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2171 20222FL6358029 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 3 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2172 20222FL6358029 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 6 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2173 20222LP6004016 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1,2 Thứ 5 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2174 20222FE6058004 FE6058 Vi điều khiển 1,2,3 Thứ 7 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2175 20222FE6006005 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
7,8,9,10 Thứ 3 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2176 20222FE6051004 FE6051 Lập trình Python 7,8,9 Thứ 2 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2177 20222FE6085005 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
13,14,15 Thứ 2 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2178 20222FE6030005 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
7,8,9 Thứ 6 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2179 20222FL6358030 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 4 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2180 20222FL6358030 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 7 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2181 20222FL6358031 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 4 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2182 20222FL6358031 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 7 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2183 20222FL6358032 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 4 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2184 20222FL6358032 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 7 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2185 20222LP6004017 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10,11 Thứ 5 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2186 20222FE6058005 FE6058 Vi điều khiển 7,8,9 Thứ 5 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2187 20222FE6006006 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
1,2,3,4 Thứ 3 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2188 20222FE6051005 FE6051 Lập trình Python 1,2,3 Thứ 2 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2189 20222FE6030006 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3 Thứ 6 A8-502 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2190 20222FL6358033 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 4 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2191 20222FL6358033 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 7 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2192 20222FL6358034 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 4 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2193 20222FL6358034 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 7 A7-609 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2194 20222FL6358035 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 3 A7-608 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2195 20222FL6358035 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 13,14 Thứ 6 A7-608 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2196 20222LP6004018 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4,5 Thứ 5 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2197 20222FE6058006 FE6058 Vi điều khiển 1,2,3 Thứ 5 A8-501 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2198 20222FE6006007 FE6006
Điều khiển tự động công 

nghiệp
7,8,9,10 Thứ 5 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2199 20222FE6051006 FE6051 Lập trình Python 7,8,9 Thứ 4 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2200 20222FE6085006 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
7,8,9 Thứ 2 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2201 20222LP6004019 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10,11 Thứ 4 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2202 20222FE6058007 FE6058 Vi điều khiển 7,8,9 Thứ 3 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2203 20222FE6058008 FE6058 Vi điều khiển 7,8,9 Thứ 6 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2204 20222FE6052001 FE6052
Hệ thống điều khiển tuần 

tự
1,2,3 Thứ 6 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2205 20222FE6051007 FE6051 Lập trình Python 1,2,3 Thứ 4 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2206 20222FE6085007 FE6085
Lý thuyết anten và truyền 

sóng
1,2,3 Thứ 2 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2207 20222FE6030007 FE6030
PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1,2,3 Thứ 5 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2208 20222LP6004020 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 4,5 Thứ 4 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2209 20222FE6058009 FE6058 Vi điều khiển 1,2,3 Thứ 3 A8-503 15 Điện tử 06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2533 20222IT6084003 IT6084 Kiểm thử phần mềm 9,10,11 Thứ 7 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2534 20222FE6069001 FE6069
Thiết kế ứng dụng trên 

máy tính nhúng
7,8,9,10 Thứ 2 A8-504 15

KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2535 20222FE6070001 FE6070
Thiết kế ứng dụng trên 

thiết bị di động
7,8,9,10 Thứ 5 A8-504 15

KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2536 20222FL6358044 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 3 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2537 20222FL6358044 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 6 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2538 20222FL6358045 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 3 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2539 20222FL6358045 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 6 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2540 20222LP6004025 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7,8 Thứ 7 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2541 20222FE6058010 FE6058 Vi điều khiển 7,8,9 Thứ 4 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2542 20222IT6084004 IT6084 Kiểm thử phần mềm 3,4,5 Thứ 7 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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  HỆ:  ĐH K15, K16      ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT
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HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

2543 20222FE6069002 FE6069
Thiết kế ứng dụng trên 

máy tính nhúng
1,2,3,4 Thứ 2 A8-504 15

KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2544 20222FE6070002 FE6070
Thiết kế ứng dụng trên 

thiết bị di động
1,2,3,4 Thứ 5 A8-504 15

KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2545 20222FL6358046 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 3 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2546 20222FL6358046 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 1,2 Thứ 6 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2547 20222FL6358047 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 3 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2548 20222FL6358047 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 3,4 Thứ 6 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2549 20222LP6004026 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 1,2 Thứ 7 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2550 20222FE6058011 FE6058 Vi điều khiển 1,2,3 Thứ 4 A8-504 15
KT Máy 

tính
06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2669 20222FE6072001 FE6072
Lập trình mạng và truyền 

thông
7,8,9,10 Thứ 4 Khu A 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2670 20222FE6072002 FE6072
Lập trình mạng và truyền 

thông
1,2,3,4 Thứ 6 Khu A 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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2671 20222FE6097001 FE6097 Lập trình Web
13,14,15,1

6
Thứ 4 A8-503 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2672 20222FE6095001 FE6095
Nguyên tắc cơ bản của 

điện toán đám mây
7,8,9,10 Thứ 7 A8-503 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2673 20222FE6080001 FE6080
Quản trị hệ thống trên 

nền tảng windows
7,8,9,10 Thứ 3 A7-629 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2674 20222FE6093001 FE6093 Thiết kế ứng dụng IoT 7,8,9,10 Thứ 6 A7-629 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2675 20222FL6358048 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 2 Khu A 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2676 20222FL6358048 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 7,8 Thứ 5 Khu A 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2677 20222FL6358049 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 2 Khu A 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2678 20222FL6358049 FL6358 Tiếng Anh Điện- Điện tử 2 9,10 Thứ 5 Khu A 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học

2679 20222LP6004027 LP6004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 13,14 Thứ 5 A8-503 15

MMT và 

Truyền 

thông

06/03/2023

Sinh viên 

đăng ký học
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